
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ 
(Kèm theo Thông báo số:  4023/TB-ĐHNL-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2023)

- Tất cả các học phần có trong bảng được áp dụng cho các khóa tuyển sinh 2014-2017.
- Các phần tương đương thay thế trước đây (Với CTĐT 2018) đều không còn mở trên hệ thống.

CTĐT 2014-2017 CTĐT 2022

Ng MaMH TenMH TC MaMH TenMH thay thế TC

1. Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí / Cơ Khí Chế Biến Bảo Quản Nông Sản Thực Phẩm (CC)

CC 207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 207150 Vật liệu kỹ thuật 2

CC 207130 Cơ học kỹ thuật 2 207257 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

CC 207230 Máy chế biến 3 207242 Máy chế biến nông sản - thực phẩm 3

2. Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CD)

CD 207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 207150 Vật liệu kỹ thuật 2

CD 207300 Anh văn kỹ thuật 2 207565 Anh văn kỹ thuật 3

CD 207606 UD tin học trong TK & Đ.Khiển 2 207640 Matlab ứng dụng 2

CD 207626 CSTK hệ thống cơ điện tử 2 207647 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

CD 207633 Kiến tập cơ sở 2 1 207637 Thực tập Robot công nghiệp 2

3. Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí / Cơ Khí Nông Lâm (CK)

CK 207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 207150 Vật liệu kỹ thuật 2

CK 207130 Cơ học kỹ thuật 2 207345 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

4. Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt (NL)

NL 207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 207150 Vật liệu kỹ thuật 2

NL 207300 Anh văn kỹ thuật 2 207449 Anh văn kỹ thuật 3

NL 207428 Cơ sở kỹ thuật nhiệt 2 207443 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

5. Công Nghệ Kỹ Thuật OTO (OT)

OT 207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 207150 Vật liệu kỹ thuật 2

OT 207130 Cơ học kỹ thuật 2 207257 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

OT 207300 Anh văn kỹ thuật 2 207766 Anh văn kỹ thuật 3

OT 207710 Kiểm định & chẩn đoán ôtô 3 207764 Kiểm định ôtô 3

OT 207721 Thực tập kỹ thuật lái xe 1 207763 Thí nghiệm ôtô 3

6. Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa (TD)

TD 207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 207150 Vật liệu kỹ thuật 2

TD 207132 Cơ kỹ thuật ứng dụng 3 207140 Cơ kỹ thuật: Tĩnh học & động lực học 3

TD 207300 Anh văn kỹ thuật 2 207565 Anh văn kỹ thuật 3

TD 207533 Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động 2 207566 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3
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